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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Viện: Công nghệ sinh học và môi trường 

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHNT ngày       tháng      năm    

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)  

 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:   

- Tiếng Việt: SẢN XUẤT SẠCH HƠN 

- Tiếng Anh: CLEANER PRODUCTION 

Mã học phần: ENE339                      Số tín chỉ:  03   

Đào tạo trình độ:    Đại học     

Học phần tiên quyết:  Không  

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

     Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản để áp dụng sản xuất 

sạch hơn trong lĩnh vực môi trường bao gồm các khái niệm, phương pháp luận, công cụ 

lựa chọn giải pháp sản xuất sạch hơn và kỹ thuật áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn 

nhằm tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn 

trong lĩnh vực môi trường. 

3. Mục tiêu: 

    Học phần giúp người học có khả năng vận dụng và phối hợp kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn về môi trường và sản xuất sạch hơn, nhằm đem lại lợi ích về kinh tế cho 

công ty hướng đến góp phần bảo vệ môi trường. 

4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Phân biệt được sản xuất sạch hơn với các lý thuyết bảo vệ môi trường hiện có 

khác; 

b) Xây dựng được quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn tại một đơn vị/phạm vi 

hoạt động cụ thể; 

c) Đề xuất và sàng lọc được cơ hội sản xuất sạch hơn phù hợp với tình hình thực 

tiễn; 

d) Áp dụng được các phương pháp và kỹ thuật cơ bản của sản xuất sạch hơn để lựa 

chọn giải pháp sản xuất sạch hơn hiệu quả; 

e) Triển khai và đánh giá được lợi ích của các giải pháp sản xuất sạch hơn đã áp 

dụng. 
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5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ 

thuật môi trường:   

CĐR HP 

(CLOs) 

CĐR CTĐT (PLOs) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)       x x  x 

b)       x x  x 

c)       x x x x 

d)       x x x x 

e)       x x x x 

6. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

1.4 

Giới thiệu sản xuất sạch hơn 

Khái niệm về sản xuất sạch hơn và một số thuật ngữ 

có liên quan 

SXSH và mối quan hệ với LCA và hệ thống quản lý 

môi trường (EMS) 

Lợi ích của sản xuất sạch hơn 

Các rào cản khi thực hiện sản xuất sạch hơn 

a 9 0 

2 

 

2.1 

 2.2 

2.3 

Các công cụ, kỹ thuật sử dụng trong sản xuất sạch 

hơn 

Quản lý nội vi 

Kiểm toán năng lượng 

Phân tích tài chính trong SXSH 

d 6  

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn 

Bước 1: Thiết lập nhóm 

Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất 

Bước 3: Đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn 

Bước 4: Lựa chọn giải pháp sản xuất sạch hơn 

Bước 5: Thực thi giải pháp sản xuất sạch hơn 

Bước 6: Duy trì sản xuất sạch hơn 

b,c,d 15 0 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

4.6 

Case study   

Sản xuất sạch hơn trong vận hành hệ thống xử lý nước 

sinh hoạt và sản xuất 

Sản xuất sạch hơn trong vận hành hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt và công nghiệp 

Sản xuất sạch hơn trong vận hành hệ thống xử lý chất 

thải rắn 

Sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực giám sát, tư vấn, và 

thiết kế môi trường 

e 15  
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7. Phương pháp dạy học: 

TT. Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 

1 Thuyết giảng 1, 2, 3 a) b) c) d) e) 

2  Thảo luận 2, 3, 4 a) b) c) d) e) 

3 Giải quyết vấn đề 4 c) d) e) 

 

8. Đánh giá kết quả học tập: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Điểm quá trình 

Bài tập lớn (10%) 

Bài kiểm tra (15%) 

Chuyên cần/thái độ (10%) 

a-d 35 

2 Thi giữa kì a-d 25 

3 Thi kết thúc học phần a-e 40 

 

9. Tài liệu dạy và học: 

  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Khắc 

Liệu 

Giáo trình 

Sản xuất 

sạch hơn 

2008 Khoa môi 

trường, Đại học 

Khoa học Huế 

Giáo 

viên 

x  

2 Heinz 

Leuenberger 

Sản xuất 

sạch hơn - 

Chiến lược 

và phương 

pháp luận, 

Tài liệu tập 

huấn. 

2000 Trung tâm sản 

xuất sạch hơn 

Việt Nam 

  x 

3 Jackson T Cleaner 

production 

strategies  

1992 Lewis Publishers   x 

4 Bộ Công 

Thương 

Tài liệu 

hướng dẫn 

sản xuất sạch 

hơn 

 

2010 Trung tâm sản 

xuất sạch hơn 

Việt Nam 

(http://vncpc.vn/) 

  x 

Ngày cập nhật: 
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CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

  

 

   

   

  

 

   

 


